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STT Tên công trình Địa chỉ Chủ đầu tư Đơn vị quản lý vận
hành Quy mô Loại hình

Thời điểm
đưa vào

hoạt động

Cơ sở thuộc loại
hình kho chứa và
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biến sản phẩm

dầu mỏ, khí đốt,
hóa chất nguy
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khu dân cư, nơi

đông người

Nguồn vốn

Ghi chúNgoài ngân
sách

Trong ngân sách

Trung
ương

Thành
phố

xã,
phường

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Trụ sở Thành
đoàn TP Hà Nội Số 14 Phan Chu Trinh Thành ủy Hà Nội Trụ sở Thành đoàn

TP Hà Nội Diện tích sàn 500m2, gồm 4 tầng Trụ sở cơ quan
nhà nước Trước 2001 x

2 Đại Học Dược
Hà Nội Số 15 Lê Thánh Tông Bộ Giáo dục và

Đào tạo
Đại Học Dược Hà

Nội Diện tích sàn 2000m2, gồm 3 tầng Trường học Trước 2001 x

3 Công ty tem bưu
chính

Số 14A Trần Hưng
Đạo

Tổng công ty bưu
điện Việt Nam Công Ty Tem Diện tích sàn 400m2, gồm 7 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

4
Cục Địa Chất

Việt Nam Và Cục
khoáng Sản Việt

Nam

Số 6 Phạm Ngũ Lão Bộ tài nguyên môi
trường

Tổng Cục Địa Chất
Và Khoáng Sản Việt

Nam
Diện tích sàn 520m2, gồm 3 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

5 Tổng Công Ty
Giấy Việt Nam

Số 25A Lý Thường
Kiệt

Tổng Công Ty
Giấy Việt Nam

Tổng Công Ty Giấy
Việt Nam Diện tích sàn 300m2, gồm 5 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

6 Viện Khảo Cổ
Học 61 Phan Chu Trinh Viện Khảo Cổ

Học Viện Khảo Cổ Học Diện tích sàn 450m2, gồm 4 tầng Trụ sở cơ quan
nhà nước Trước 2001 x

7 Trụ sở thông tấn
xã Việt Nam 8 Trần Hưng Đạo Thông tấn xã Việt

Nam
Trụ sở thông tấn xã

Việt Nam Diện tích sàn 360m2, gồm 6 tầng Trụ sở cơ quan
nhà nước Trước 2001 x

8 Trụ sở thông tấn
xã Việt Nam 18 Trần Hưng Đạo Thông tấn xã Việt

Nam
Trụ sở thông tấn xã

Việt Nam Diện tích sàn 110m2, gồm 4 tầng Trụ sở cơ quan
nhà nước Trước 2001 x

9 Bộ Công thương Tòa nhà 21 và tòa 25
Ngô Quyền Bộ Công thương Bộ Công thương diện tích 4159m2, cao 9 tầng Trụ sở cơ quan

nhà nước Trước 2001 x

10 Nhà Hát Lớn 1 Tràng Tiền Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch Nhà Hát Lớn diện tích 1000m2, cao 3 tầng Nhà hát Trước 2001 x

11 Nhà Hát Kịch
Việt Nam 1 Tràng Tiền Bộ Văn hóa Thể

thao và Du lịch
Nhà Hát Kịch Việt

Nam diện tích 100m2, cao 3 tầng Nhà hát Trước 2001 x

12 Công Ty Cổ Phần
Kem Tràng Tiền 35 Tràng Tiền Công ty cổ phần

kem tràng tiền
Công Ty Cổ Phần
Kem Tràng Tiền diện tích 200m2, cao 4 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

13

Công Ty Cổ Phần
Mỹ Thuật Và Vật
Phẩm Văn Hóa

Hà Nội

43 Tràng Tiền

Công ty cổ phần
mỹ thuật và vật

phẩm văn hóa Hà
Nội

Công Ty Cổ Phần
Mỹ Thuật Và Vật
Phẩm Văn Hóa Hà

Nội

diện tích 120m2, cao 3 tầng Nhà làm việc của
doanh nghiệp Trước 2001 x

14
Công Ty CP

Dược Phẩm Thiết
Bị Y Tế Hà Nội

2 Hàng Bài
Công ty CP dược
phẩm thiết bị y tế

Hà Nội

Công Ty CP Dược
Phẩm Thiết Bị Y Tế

Hà Nội
diện tích 150m2, cao 4 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

15
Trường Cao đẳng

nghệ thuật Hà
Nội

7 Hai Bà Trưng Trường Cao đẳng
nghệ thuật Hà Nội

Trường Cao đẳng
nghệ thuật Hà Nội diện tích 1000m2, cao 5 tầng Trường Cao đẳng Trước 2001 x

16 Bảo Tàng Lịch
Sử Quốc Gia 01 Tràng Tiền Bộ Văn hóa Thể

thao và Du lịch
Bảo Tàng Lịch Sử

Quốc Gia diện tích 3000m2, cao 4 tầng Bảo tàng Trước 2001 x

17 Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Số 51-53 Ngô Quyền Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

Khối nhà A 300m2, khối nhà B
300m2, khối nhà E 120m2, khối
nhà C 400m2 khối nhà Đ 250m2

khối nhà D 150m2m2 cao Khối nhà
A 5 tầng, khối nhà B 3 tầng, khối
nhà E 3 tầng, khối nhà C 7 tầng
khối nhà Đ 2 tầng khối nhà D 6

tầng tầng

Trụ sở cơ quan
nhà nước Trước 2001 x

18

Trung tâm sản
xuất và lưu trữ
chương trình -

Đài tiếng nói Việt
Nam

39, 41-43,45 Bà Triệu Đài tiếng nói Việt
Nam

Trung tâm sản xuất
và lưu trữ chương

trình - Đài tiếng nói
Việt Nam

diện tích 2000m2, cao 5 tầng Trụ sở cơ quan
nhà nước Trước 2001 x

19 Rạp tháng 8 45 Hàng Bài
Tổng Công ty du

lịch Hà Nội -
Công ty TNHH

Rạp tháng 8 2800m2 cao 3 tầng rạp chiếu phim Trước 2001 x

20 Khu liên cơ 46 Ngô Quyền

Công ty cổ phần
xuất nhập khẩu
tổng hợp I Việt

Nam

Khu liên cơ 1000m2 cao 4 tầng Nhà làm việc của
doanh nghiệp Trước 2001 x

21 Đảng uỷ phường
Cửa Nam 21 Bà Triệu Đảng uỷ phường

Cửa Nam
Đảng uỷ phường

Cửa Nam 400m2 cao 5 tầng Trụ sở cơ quan
nhà nước Trước 2001 x

22
Công ty TNHH

MTV Sổ xố kiến
thiết Thủ đô

53E Hàng Bài UBND Thành phố
Hà nội

Công ty TNHH
MTV Sổ xố kiến

thiết Thủ đô
435m2 cao 7 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

23
Trụ sở văn phòng
Bộ Thông tin và

truyền thông
18 Nguyễn Du Bộ Thông tin và

truyền thông

Trụ sở văn phòng
Bộ Thông tin và

truyền thông
8 tầng, khoảng 6000m2 Trước 2001 x

24

Nhà A, Nhà H,
Nhà D, nhà I

Bệnh viện Phụ
sản Trung Ương

Số 1 Triệu Quốc Đạt Bộ Y tế

Nhà A, Nhà H, Nhà
D, nhà I Bệnh viện

Phụ sản Trung
Ương

Nhà A, Nhà H, Nhà D, nhà I Bệnh viện Trước 2001 x

25 Tập thể 59-63 Tràng Thi UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam diện tích 585m2, cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

26 Nhà xuất bản tôn
giáo 53 Tràng Thi Ban Tôn Giáo

Chính Phủ
Nhà xuất bản tôn

giáo diện tích 1500m2, cao 14 tầng Trụ sở làm việc Trước 2001 x

27 Thư viện quốc
gia 31 Tràng Thi Thư viện quốc gia Thư viện quốc gia 09 khối nhà, 13680 m2 Thư viện Trước 2001 x

28
Tổng Công ty tái
bảo hiểm quốc
gia Việt Nam

141 Lê Duẩn Bộ Tài Chính
Tổng Công ty tái

bảo hiểm quốc gia
Việt Nam

1150m2, 9 tầng Nhà làm việc của
doanh nghiệp Trước 2001 x

29 Báo An ninh thủ
đô 82 Lý Thường Kiệt CATP Hà Nội Báo An ninh thủ đô 250m2, 4 tầng Trụ sở làm việc Trước 2001 x

30
Viện khoa học
giáo dục Việt

Nam
101 Trần Hưng Đạo Bộ giáo dục và

đào tạo
Viện khoa học giáo

dục Việt Nam 765m2, 4 tầng Trụ sở làm việc Trước 2001 x

31 Khu tập thể Bộ
công thương 92 Hai Bà Trưng UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam Diện tích 1992m2/sàn; cao 3 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

32 Khu tập thể 91 Lý ThườngKiệt UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam Diện tích 379m2/sàn; cao 4 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

33 Công ty Cổ phần
Thăng Long GTC 115 Lê Duẩn Công ty cổ phần

thăng long GTC
Công ty cổ phần
thăng long GTC 345m2, 7 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

34
Trường Đại học
Mỹ Thuật Việt

Nam
42 Yết Kiêu Bộ văn hóa thể

thao và du lịch
Trường Đại học Mỹ

Thuật Việt Nam 1901m2, 5 tầng Trường học Trước 2001 x

35 Tòa nhà 95-97 Lê
Duẩn 95-97 Lê Duẩn

Tổng Công ty
đường sắt Việt

Nam

Tòa nhà 95-97 Lê
Duẩn 200m2, 11 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

36
Bệnh viện Tim
Hà Nội (Toà

A,B,C,D)
92 Trần Hưng Đạo Sở Y tế Hà Nội Bệnh viện Tim Hà

Nội 2500m2, 4 tầng Bệnh viện Trước 2001 x

37
Công ty cổ phần
phát triển phát

thanh truyền hình
59- 61 Thợ Nhuộm

Công ty cổ phần
phát triển phát

thanh truyền hình

Công ty cổ phần
phát triển phát thanh

truyền hình
270m2, 4 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

38

Trung tâm đào
tạo cán bộ truyền
hình - Đài truyền
hình Việt Nam

59- 61 Thợ Nhuộm

Trung tâm đào tạo
cán bộ truyền

hình - Đài truyền
hình Việt Nam

Trung tâm đào tạo
cán bộ truyền hình -
Đài truyền hình Việt

Nam

350m2, 5 tầng Trụ sở cơ quan
nhà nước Trước 2001 x

39
Công ty cổ phần

Intimex Việt
Nam

96 Trần Hưng Đạo Công ty cổ phần
Intimex Việt Nam

Công ty cổ phần
Intimex Việt Nam 300m2, 4 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

40 Viện Dược Liệu 3B Quang Trung Bộ y tế Viện Dược Liệu diện tích 3000m2, cao 4 tầng Trụ sở cơ quan
nhà nước Trước 2001 x

41
Viet Nam

Airlines - Chi
Nhánh Miền Bắc

25 Tràng Thi
Viet Nam Airlines
- Chi nhánh miền

Bắc

Viet Nam Airlines -
Chi Nhánh Miền

Bắc
diện tích 200m2, cao 5 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

42
Bệnh Viện Hữu
Nghị Việt Nam -

Cuba
37 Hai Bà Trưng Sở Y tế Hà Nội

Bệnh Viện Hữu
Nghị Việt Nam -

Cuba
diện tích 600m2, cao 4 tầng Bệnh Viện Trước 2001 x

43 Bệnh Viện Mắt
Hà Nội 37 Hai Bà Trưng Sở Y tế Hà Nội Bệnh Viện Mắt Hà

Nội diện tích 500m2, cao 4 tầng Bệnh Viện Trước 2001 x

44 Tòa nhà 36 Bà
Triệu 36 Bà Triệu Sở Xây dựng

Công ty cổ phần
xuất nhập khẩu tạp

phẩm
400m2 cao 4 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

45

Nhà số 60 Bà
Triệu Trung ương
đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí

Minh

60-64 Bà Triệu Cơ quan Trung
ương đoàn

Nhà số 60 Bà Triệu
Trung ương đoàn

thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh

300m2, 600m2, 500m2m2 cao 3
tầng

Trụ sở cơ quan
nhà nước Trước 2001 x

46 Báo Đại đoàn kết 66 Bà Triệu
Trung ương mặt
trận tổ quốc Việt

Nam
Báo Đại đoàn kết 500m2, cao 3 tầng Trụ sở cơ quan

nhà nước Trước 2001 x

47 Khu tập thể 94 Bà Triệu UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 493m2, cao 6 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

48 Trụ sở Bộ xây
dựng 80 Trần Hưng Đạo Bộ Giao thông

vận tải Trụ sở Bộ xây dựng 8000m2, 7 tầng Trụ sở cơ quan
hành chính Trước 2001 x

49

Trung tâm Văn
hóa - Thể thao -
Du lịch Công

đoàn Đường Sắt
(Tòa A, Tòa C)

65 Quán Sứ Tổng Liên đoàn
Lao động VN

Trung tâm Văn hóa
- Thể thao - Du lịch
Công đoàn Đường

Sắt

Tòa A: 400m2, 3 tầng; Tòa B:
500m2, 3 tầng; Tòa C: 600m2, 4

tầng

Trụ sở cơ quan
hành chính Trước 2001 x

50
Trụ sở Tòa án

Nhân dân tối cao
(Khối biệt thự)

Số 48 Lý Thường Kiệt Chính phủ Trụ sở Tòa án Nhân
dân tối cao 612m2, 4 tầng Trụ sở cơ quan

hành chính Trước 2001 x

51 Trụ sở Bộ Công
thương Số 54 Hai Bà Trưng Chính phủ Trụ sở Bộ Công

thương 2000m2, 8 tầng Trụ sở cơ quan
hành chính Trước 2001 x

52 Trụ sở Sở Giáo
dục và đào tạo

23 Quang Trung, 81
Thợ Nhuộm

Sở Giáo dục và
đào tạo

Trụ sở Sở Giáo dục
và đào tạo 1500m2, 5 tầng Trụ sở cơ quan

hành chính Trước 2001 x

53 Khách sạn Công
Đoàn Việt Nam

Số 14 Trần Bình
Trọng

Tổng liên đoàn
Lao động VN

Khách sạn Công
Đoàn Việt Nam 1800m2, 8 tầng Lưu trú Trước 2001 x

54
Cung văn hóa
Lao động Hữu
Nghị Việt Xô

Số 91 Trần Hưng Đạo
Liên đoàn Lao

động Thành phố
Hà Nội

Cung văn hóa Lao
động Hữu Nghị Việt

Xô
31,808m2, 5 tầng Trung tâm hội

nghị Trước 2001 x

55
Trường THPT

Việt Đức
(Khối biệt thự)

47 Lý Thường Kiệt Sở Giáo dục và
Đào tạo Hà Nội

Trường THPT Việt
Đức 900m2, 3; 3;3 tầng Trường học Trước 2001 x

56

Ngân hàng
Argibank - Chi
nhánh Đông Hà

Nội

23B Quang Trung Ngân hàng
Argibank

Ngân hàng
Argibank - Chi

nhánh Đông Hà Nội
340m2, 6 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

57
Công ty Cổ phần

XNK Than
Vinacomin

47 Quang Trung
Tập đoàn Công
nghiệp than -

khoảng sản VN

Công ty Cổ phần
XNK Than
Vinacomin

nhà A 200m2 cao 6 tầng, nhà B
150m2 cao 2 tầng

Nhà làm việc của
doanh nghiệp Trước 2001 x

58 Nhà khách Tổng
Liên Đoàn 95-97 Trần Quốc Toản Tổng Liên đoàn

Lao động VN
Nhà khách Tổng

Liên Đoàn 600m2 6 tầng; 450m2 5 tầng Lưu trú Trước 2001 x

59

Các cơ quan
thuộc Bộ Khoa
học và Công

nghệ

70 Trần Hưng Đạo Bộ Khoa học và
Công nghệ

Các cơ quan thuộc
Bộ Khoa học và

Công nghệ
245m2, 6 tầng Trụ sở cơ quan

hành chính Trước 2001 x

60
Công ty CP Sách
và thiết bị trường

học Hà Nội
45 Lý Thường Kiệt

Công ty CP Sách
và thiết bị trường

học Hà Nội

Công ty CP Sách và
thiết bị trường học

Hà Nội
600m2, 2 ;3 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

61 Khu liên cơ quan 2 Triệu Quốc Đạt Bộ Công thương Khu liên cơ quan 205m2, 5 tầng Văn phòng Trước 2001 x

62 Tổng cục Du lịch 80 Quán Sứ Bộ thể thao, văn
hoá, du lịch Tổng cục Du lịch 250m2 cao 3 tầng; Trụ sở cơ quan

hành chính Trước 2001 x

63 Trường TH Bình
Minh Số 80 Thợ Nhuộm UBND phường

Cửa Nam
Trường TH Bình

Minh 608m2, 4 tầng Trường học Trước 2001 x

64 Tập thể Bộ Công
Thương 2F Quang Trung UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam 960m2, 2 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

65

Tập thể Bộ Y Tế
–Số 5 Quang
Trung, Trần

Hưng Đạo, Hoàn
Kiếm, Hà Nội.

5 Quang Trung UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam Diện tích 4289m2; cao 4 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

66
Toà nhà văn

phòng 25 Trương
Hán Siêu

Số 25 Trương Hán
Siêu

Xí nghiệp kinh
doanh nhà số 3

Toà nhà văn phòng
25 Trương Hán Siêu 250m2, 6 tầng Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 x

67
Trung tâm giám
định y khoa Hà

Nội
Số 86 Thợ Nhuộm Sở Y tế Trung tâm giám

định y khoa Hà Nội 300m2, 3 tầng Cơ sở y tế Trước 2001 x

68 Nhà lưu niệm 90
Thợ Nhuộm 90 Thợ Nhuộm

Ban quản lý di
tích danh thắng

Hà Nội

Nhà lưu niệm 90
Thợ Nhuộm 200m2, 4 tầng Cơ sở lưu trữ, văn

hoá Trước 2001 x

69
Tổng liên đoàn
Lao động Việt

Nam
82 Trần Hưng Đạo

Tổng liên đoàn
Lao động Việt

Nam

Tổng liên đoàn Lao
động Việt Nam 1000m2, 4+11 tầng Trụ sở cơ quan

hành chính Trước 2001 x

70 Trung ương hội
chữ thập đỏ 82 Nguyễn Du Bộ Y tế Trung ương hội chữ

thập đỏ 200m2, 4 tầng Trụ sở làm việc Trước 2001 X

71 Công ty Cổ phần
TMDV Vinatour 54 Nguyễn Du Công ty Cổ phần

TMDV Vinatour
Công ty Cổ phần
TMDV Vinatour 3 tầng, 100m2 Nhà làm việc của

doanh nghiệp Trước 2001 X

72 Công ty Cổ phần
Vận tải Thuê tàu 74 Nguyễn Du Công ty Cổ phần

Vận tải Thuê tàu
Công ty Cổ phần
Vận tải Thuê tàu 200m2, 4 tầng Trụ sở cơ quan

doanh nghiệp Trước 2001 x

73 Cục V06 Bộ
Công An 54C Trần Hưng Đạo Bộ Công An Bộ Công An 1311m2 cao 9 tầng Trụ sở cơ quan

hành chính Trước 2001 x

74 Nhà tập thể 23 Bà Triệu UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 340m2 cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

75 Nhà tập thể 2 Vọng Đức UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 340m2 cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

76 Nhà tập thể 3 Vọng Đức UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 1663m2, cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

77 Nhà tập thể 5 Vọng Đức UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 380m2 cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

78 Nhà tập thể 8 Trần Quốc Toản UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 390m2 cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

79 Nhà tập thể 61 Hàm Long UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 270m2 cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

80 Nhà tập thể 30 Trần Quốc Toản UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 600m2 cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

81 Nhà tập thể 40 Lý Thường Kiệt UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 500m2 cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

82 Nhà tập thể 31 Hàng Bài UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 270m2 cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

83 Tập thể 39 Lý Thường Kiệt UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 400m2 cao 4 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

84 Nhà tập thể 23 Hàng Bài UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 5 tầng 300m2 Nhà tập thể Trước 2001 x

85 Nhà tập thể 21 Hàng Bài UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam 03 tầng, diện tích khoảng 550m2 Nhà tập thể Trước 2001 x

86

Nhà tập thể Bảo
hiểm Bảo Việt

15C Trần Khánh
Dư

15C Trần Khánh Dư UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam Diện tích sàn 682m2, gồm 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

87
Tập thể Quân đội
15C Trần Khánh

Dư
15C Trần Khánh Dư UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam Diện tích sàn 1000m2, gồm 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

88 Tập thể 3B Đặng
Thái Thân 3B Đặng Thái Thân UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam
Diện tích sàn 1101m2, gồm 5+5

tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

89 Tập thể 6 Lê
Thánh Tông 6 Lê Thánh Tông UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam

Diện tích sàn 2588.6m2, gồm 05
khối nhà (01 khối 3 tầng, 01 khối 4

tầng, 03 khối 5 tầng)
Nhà tập thể Trước 2001 x

90 Tập thể 20 Lê
Thánh Tông 20 Lê Thánh Tông UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam Diện tích sàn 856.6m2, gồm 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

91 Tập thể 23 Lê
Thánh Tông 23 Lê Thánh Tông UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam Diện tích sàn 1165m2, gồm 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

92
Tập thể 13

Nguyễn Khắc
Cần

13 Nguyễn Khắc Cần UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam Diện tích sàn 371m2, gồm 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

93 Tập thể 9 Trần
Hưng Đạo 9 Trần Hưng Đạo UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam
Diện tích sàn 519.3m2, gồm 6+3

tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

94 Tập thể 36B Trần
Hưng Đạo 36B Trần Hưng Đạo UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam Diện tích sàn 1061m2, gồm 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

95 Tập thể 16 Trần
Hưng Đạo 16 Trần Hưng Đạo UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam Diện tích sàn 1856m2, gồm 4 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

96 Tập thể 24 Trần
Hưng Đạo 24 Trần Hưng Đạo UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam Diện tích sàn 974.5m2, gồm 6 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

97 Tập thể 27 Trần
Hưng Đạo 27 Trần Hưng Đạo UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam Diện tích sàn 1406m2, gồm 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

98 Tập thể 33 Trần
Hưng Đạo 33 Trần Hưng Đạo UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam Diện tích sàn 387.3m2, gồm 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

99
Khu Tập Thể 7
Nguyễn Khắc

Cần
7 Nguyễn Khắc Cần UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam diện tích 600m2, cao 6 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

100 nhà tập thể 2
nguyễn khắc cần 2 nguyễn khắc cần UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam diện tích 300m2, cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

101 Tập thể Bộ
Thương Mại 36 Hai Bà Trưng UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam diện tích 1000m2, cao 3 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

102 Tập thể Bách hoá
tổng hợp 28 Hai Bà Trưng UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam diện tích 900m2, cao 3 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

103 Tập thể MTTQ 67 Tràng Thi UBND phường UBND phường Cửa
Nam diện tích 265m2/sàn; cao 3 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

cơ sở thuộc
diện UBND
phường quản
lý nhà nước
về PCCC và

CNCH

104 Nhà tập thể 5 Tràng Thi UBND phường UBND phường Cửa
Nam diện tích 151m2/sàn; cao 4 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

cơ sở thuộc
diện UBND
phường quản
lý nhà nước
về PCCC và

CNCH

105
Khu tập thể Bộ
Quốc phòng 33
Phạm Ngũ Lão

Khu tập thể Bộ Quốc
phòng 33 Phạm Ngũ

Lão
UBND phường UBND phường Cửa

Nam diện tích 569m2/sàn, cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

106 Nhà tập thể 23 Trần Hưng Đạo UBND phường UBND phường Cửa
Nam diện tích 372m2/sàn, cao 3 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

cơ sở thuộc
diện UBND
phường quản
lý nhà nước
về PCCC và

CNCH

107 Nhà Khách Quốc
Hội Tại Hà Nội 27 Trần Hưng Đạo Văn phòng Quốc

hội
Văn phòng Quốc

hội
diện tích mặt bằng khoảng 900m2,

06 tầng Nhà khách Trước 2001 x

108

Trụ sở UBND
phường Cửa Nam
(Trước đây Ban
quản lý dự án
thoát nước Hà

Nội)

102 Hai Bà Trưng UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam

01 khối nhà 05 tầng, 01 khối nhà 02
tầng Trụ sở làm việc Trước 2001 x

109 Khu tập thể Bộ
Công an 112 Trần Hưng Đạo UBND phường UBND phường Cửa

Nam diện tích 230m/sàn; cao 3 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

cơ sở thuộc
diện UBND
phường quản
lý nhà nước
về PCCC và

CNCH

110 Khu tập thể
đuờng sắt 112 Trần Hưng Đạo UBND phường UBND phường Cửa

Nam diện tích 230m/sàn; cao 3 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

cơ sở thuộc
diện UBND
phường quản
lý nhà nước
về PCCC và

CNCH

111
Trường THPT

Trần Phú - Hoàn
Kiếm

8 Hai Bà Trưng Sở Giáo dục và
Đào tạo Hà Nội

Trường THPT Trần
Phú - Hoàn Kiếm 03 khối nhà nhà cao 2 tầng Trường học Trước 2001 x

112
Viện Kiểm

Nghiệm Thuốc
Trung Ương

48 Hai Bà Trưng Bộ y tế Viện Kiểm Nghiệm
Thuốc Trung Ương

Diện tích đất khoảng 3.107m2 gồm
04 khối nhà liên thông nhau: (Nhà
A,C,D xây dựng trước năm 2001)

+ Khối nhà A xây dựng từ thời
pháp cao 03 tầng (diện tích khoảng
656m2, khối tích 4.592m3) bố trí

làm khu văn phòng làm việc, phòng
thí nghiệm.

+ Khối nhà C xây dựng từ những
năm 1980 cao 04 tầng (diện tích

284m2, khối tích 2.408m3) được sử
dụng làm khu văn phòng và hội

trường, phòng thí nghiệm.
+ Khối nhà D xây dựng khoảng

những năm 1980 cao 03 tầng (diện
tích 212m2, khối tích 1.908m3) sử

dụng làm khu văn phòng.

Trụ sở cơ quan
nhà nước Trước 2001 x

113 Báo Giáo Dục
Thời Đại 15 Hai Bà Trưng Bộ thông tin và

truyền thông
Báo Giáo Dục Thời

Đại

gồm 2 khối nhà (một khối nhà cao 2
tầng và một khối cao 3 tầng), diện

tích mặt bằng khoảng 500m2

Trụ sở cơ quan
nhà nước Trước 2001 x

114 Công Ty Cổ Phần
Bodega 57 Tràng Tiền Công Ty Cổ Phần

Bodega
Công Ty Cổ Phần

Bodega
diện tích mặt bằng khoảng 2000m2,

04 tầng Khách sạn Trước 2001 x

115

Công ty TNHH
Một thành viên
Xuất nhập khẩu
sách báo Việt

Nam -
XUNHASABA

32 Hai Bà Trưng

Công ty TNHH
Một thành viên
Xuất nhập khẩu
sách báo Việt

Nam -
XUNHASABA

Công ty TNHH Một
thành viên Xuất

nhập khẩu sách báo
Việt Nam -

XUNHASABA

Diện tích mặt bằng xây dựng:
500m2, 04 tầng

Nhà làm việc của
doanh nghiệp Trước 2001 x

116

Tòa nhà 30 Hai
Bà Trưng

(Trước đây là
Công Ty TNHH

Nhà Nước 1
Thành Viên

Chiếu Sáng Và
Thiết Bị Đô Thị)

30 Hai Bà Trưng

Sở Xây dựng
(trước đây là

Công ty TNHH
Nhà nước 1 thành
viên chiếu sáng và

thiết bị đô thị
thuê)

Không có Diện tích mặt bằng xây dựng:
160m2, 04 tầng

Nhà làm việc của
doanh nghiệp Trước 2001 x

117
Trung Tâm

Thông Tin Triển
Lãm Hà Nội

45 Tràng Tiền
Sở văn hoá và thể
thao thành phố Hà

Nội

Trung Tâm Thông
Tin Triển Lãm Hà

Nội

Cơ sở sử dụng 2 tầng, diện tích mặt
bằng khoảng 451,6 m2

Nhà làm việc của
doanh nghiệp Trước 2001 x

118

Tòa nhà 46 Trần
Hưng Đạo

(Trước đây là
Nhà xuất bản thế

giới)

46 Trần Hưng Đạo

Sở Xây dựng
(Trước đây là Nhà
xuất bản thế giới

thuê)

Không có
diện tích mặt bằng khoảng 860m2,
gồm 03 khối nhà; 01 khối nhà 05

tầng, 02 khối nhà 03 tầng
văn phòng Trước 2001 x

119
Cục thông tin

khoa học và công
nghệ Quốc gia

24-26 Lý Thường Kiệt Bộ Khoa học và
Công nghệ

Cục thông tin khoa
học và công nghệ

Quốc gia

gồm 06 khối nhà, 01 khối nhà 6
tầng diện tích 800m2; 01 khối nhà 2
tầng diện tích 260m2; 02 khối nhà 5
tầng 1 khối diện tích 600m2, 1 khối
450m2; 02 khối nhà cấp 4, 1 khối
diện tích 200m2, 1 khối 230m2

văn phòng Trước 2001 x

120 Bảo tàng Phụ Nữ
Việt Nam 36 Lý Thường Kiệt Hội Liên hiệp phụ

nữ Việt Nam
Hội Liên hiệp phụ

nữ Việt Nam

Cơ sở gồm 03 khối nhà A,B,C ( nhà
A,B 5 tầng, nhà C 4 tầng), có diện

tích mặt bằng khoảng 3600m2
bảo tàng Trước 2001 x

121 Khu tập thể 4 Vọng Đức UBND phường UBND phường Cửa
Nam diện tích 163m2/sàn, cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

122 Khu tập thể 42C Trần Hưng Đạo UBND phường UBND phường Cửa
Nam diện tích 565m2/sàn, cao 3 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

123 Tập thể 11 Vọng Đức UBND phường UBND phường Cửa
Nam diện tích 700m2/sàn, cao 6 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

124 Tập thể Thành
Đoàn Hà Nội 31 Trương Hán Siêu UBND phường UBND phường Cửa

Nam diện tích 489m2/sàn, cao 6 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

125 Tập thể 48 Liên
Trì 48 Liên Trì UBND phường UBND phường Cửa

Nam diện tích 181m2/sàn, cao 4 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

cơ sở thuộc
diện UBND
phường quản
lý nhà nước
về PCCC và

CNCH

126 Khách sạn Hoà
Bình

27 Lý Thường Kiệt,
phường Hàng Bài

UBND Thành phố
Hà Nội

Tổng Công ty du
lịch Hà Nội.

diện tích mặt bằng khoảng 2000m2,
04 tầng khách sạn Trước 2001 x

127 Nhà văn phòng 33 Bà Triệu, phường
Hàng Bài Công ty CP Virex Công ty CP Virex

diện tích mặt bằng khoảng 250m2,
gồm 05 tầng nổi và 01 tầng bán

hầm
Văn phòng Trước 2001 x

128 Tập thể 30 Hàn
Thuyên 30 Hàn Thuyên UBND phường

Cửa Nam
UBND phường Cửa

Nam diện tích 385m2/sàn, cao 4 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

129 Trường THCS
Trưng Vương 26 Hàng Bài UBND phường

Cửa Nam
Trường THCS
Trưng Vương

nhà A 02 tầng nổi diện tích khoảng
400m2 sử dụng làm các phòng hiệu

bộ; nhà D 02 tầng nổi diện tích
khoảng 650m2 sử dụng làm các
phòng học và phòng chức năng.

Trường học Trước 2001 x

130 Nhà tập thể 2 Ngô Văn Sở UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam diện tích 305m2/sàn, cao 5 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

131

Khu tập thể Đại
học Y hà Nội

(14A Hàn
Thuyên)

Khu tập thể Đại học Y
hà Nội (14A Hàn

Thuyên)

UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam diện tích 75m2/sàn, cao 3 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

cơ sở thuộc
diện UBND
phường quản
lý nhà nước
về PCCC và

CNCH

132

Khu tập thể Đại
học Y hà Nội

(14B Hàn
Thuyên)

Khu tập thể Đại học Y
hà Nội (14B Hàn

Thuyên)

UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam diện tích 75m2/sàn, cao 3 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

cơ sở thuộc
diện UBND
phường quản
lý nhà nước
về PCCC và

CNCH

133
Khu tập thể Đại

học Y hà Nội (16
Hàn Thuyên)

Khu tập thể Đại học Y
hà Nội (16 Hàn

Thuyên)

UBND phường
Cửa Nam

UBND phường Cửa
Nam diện tích 75m2/sàn, cao 3 tầng Nhà tập thể Trước 2001 x

cơ sở thuộc
diện UBND
phường quản
lý nhà nước
về PCCC và

CNCH
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